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	Nội dung
	Các mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Chương III. Tuần hoàn
	- Khả năng cho nhận của các nhóm máu (1câu).
- Loại bạch cầu thực bào (1 câu)
- Vai trò của van tim (1 câu)
- Khái niệm huyết áp (1 câu)
- Đường đi của máu trong 2 vòng tuần hoàn (2 câu)
	- Xác định vai trò các thành phần của máu (2 câu)
- Xác định loại miễn dịch (1 câu).
- Xác định được loại máu và sự vận chuyển máu trong hệ tuần hoàn (3 câu)
- Xác định được chu kì hoạt động của tim (1 câu)
	- So sánh khả năng làm việc của tim ở vận động viên so với nguời bình thường (1 câu)
	- Xác định được giá trị của huyết áp (1 câu)

	Số câu:
15 
Số điểm
3.75đ
Tỉ lệ
37.5%

	Chương IV: Hô hấp
	- Khái niệm hô hấp, cấu tạo hệ hô hấp (4 câu)
- Các hoạt động hô hấp (3 câu)
	- Tác dụng của luyện hít thở sâu (1 câu)
- Mối quan hệ của hệ hô hấp và hệ tuần hoàn (1 câu)
	
	- Xác định loại khí gây độc cho hệ hô hấp (1câu)
	Số câu:
10
Số điểm
2.5đ
Tỉ lệ
25%

	Chương V: Tiêu hóa
	- Cấu tạo và vai trò các cơ quan trong hệ tiêu hóa (7 câu)

	- Vai trò của chất nhầy trong dịch vị (1 câu)
- Xác định được quá trình tiêu hóa thức ăn (3 câu)
- Vai của enzim tiêu hóa (3 câu)
	- Biện pháp bảo vệ dạ dày (1 câu)
	
	Số câu:
15
Số điểm
3.5đ
Tỉ lệ
37.5%

	Tổng
	Số câu: 20
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%
	Số câu: 16
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 2
Số điểm:0,5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 2
Số điểm:0,5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 40 - 10đ
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Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1 (TH): Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của huyết tương?
A. Thực hiện sự thực bào để bảo vệ cơ thể;
B. Vận chuyển các chất dinh dưỡng và các chất cần thiết khác;
C. Giải phóng enzim xúc tác quá trình đông máu của cơ thể;
D. Vận chuyển oxi và cacbonic.
Câu 2 (TH): Vì sao máu từ tế bào về tim tới phổi lại có màu đỏ thẫm?
A. Vì hồng cầu có chứa hêmôglôbin kết hợp với khí O2.
B. Vì hồng cầu có chứa hêmôglôbin kết hợp với khí CO2. 
C. Vì hồng cầu có chứa hêmôglôbin kết hợp với khí NO2.
D. Vì hồng cầu có chứa hêmôglôbin kết hợp với khí H2.
Câu 3 (NB): Người có nhóm máu B có thể cho được người có 
A. nhóm máu O và AB.                       B. nhóm máu B và AB.    
C. nhóm máu A và AB.                       D. nhóm máu B và A.
Câu 4 (TH): Khi bị chó dại cắn, tiêm vacxin phòng dại nhằm mục đích tạo ra loại miễn dịch nào?
A. Miễn dịch sau phơi nhiễm                       B. Miễn dịch bẩm sinh.
C. Miễn dịch trước phơi nhiễm.                   D. Miễn dịch tập nhiễm.
Câu 5 (VD): Một bệnh nhân 25 tuổi khi khám sức khoẻ, bác sỹ có ghi chỉ số như sau “90mmHg – 60mmHg”. Đây là chỉ số cho biết điều gì?
A. Nhịp tim.                                      B. Huyết áp bình thường.     
C. Huyết áp cao.                               D. Huyết áp thấp.
Câu 6 (TH): Những vị trí nào sau đây trong hệ tuần hoàn của người đều chứa máu giàu cacbonic?
A. Tâm thất phải và động mạch chủ.         B. Tâm nhĩ trái và động mạch chủ.
C. Tâm thất phải và động mạch phổi.       D. Tâm nhĩ trái và động mạch phổi.
Câu 7 (NB): Loại bạch cầu tham gia vào quá trình thực bào là
A. bạch cầu trung tính, bạch cầu mono.     B. bạch cầu ưa axit, bạch cầu mono.
C. bạch cầu ưa kiềm, bạch cầu mono.	      D. bạch cầu limpho, bạch cầu mono.
Câu 8 (NB): Van ba lá trong cấu tạo của tim có tác dụng giúp máu di chuyển một chiều từ
A. tâm thất trái → động mạch chủ.            B. tâm nhĩ phải → tâm thất phải.
C. tâm nhĩ trái → tâm thất trái.                 D. tâm thất phải → động mạch phổi.
Câu 9 (TH): Thứ tự nào dưới đây đúng với chu kỳ hoạt động của tim?
A. Pha thất co → pha dãn chung → pha nhĩ co.
B. Pha thất co → pha nhĩ co → pha dãn chung.
C. Pha nhĩ co → pha thất co → pha dãn chung.
D. Pha nhĩ co → pha dãn chung → pha thất co.
Câu 10 (VD): Ở trạng thái nghỉ ngơi, so với người bình thường, vận động viên có
A. nhịp tim chậm hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim lớn hơn.
B. nhịp tim nhanh hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim lớn hơn.
C. nhịp tim nhanh hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim bé hơn.
D. nhịp tim chậm hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim bé hơn.
Câu 11 (NB): Tâm thất trái nối liền trực tiếp với loại mạch nào dưới đây ?
A. Tĩnh mạch phổi.						
B. Động mạch phổi.
C. Động mạch chủ.					
D. Tĩnh mạch chủ.
Câu 12 (NB): Tĩnh mạch phổi đổ máu trực tiếp vào ngăn tim nào ?
A. Tâm thất phải.	   
B. Tâm nhĩ trái.	   
C. Tâm nhĩ phải.	       
D. Tâm thất trái.
Câu 13 (TH): Đâu là ý đúng khi nói về vận tốc máu chảy trong thành mạch theo đúng trình tự giảm dần?
A. động mạch > tĩnh mạch > mao mạch.
B. động mạch > mao mạch > tĩnh mạch.
C. tĩnh mạch > động mạch > mao mạch.
D. tĩnh mạch > mao mạch > động mạch.
Câu 14 (NB): Huyết áp là gì?
A. Áp lực dòng máu khi tâm thất co.
B. Áp lực dòng máu khi tâm thất dãn.
C. Áp lực dòng máu tác dụng lên thành mạch.
D. Do sự ma sát giữa máu và thành mạch.
 Câu 15 (TH): "Máu có màu đỏ tươi cung cấp Oxi và chất dinh dưỡng từ tim đi đến các cơ quan và nhận lại Cacbonic và các chất bã, máu trở thành đỏ thẫm"
Mô tả trên nói về vòng tuần hoàn nào?
A. Vòng tuần hoàn nhỏ                         B. Vòng tuần hoàn lớn
C. Lưu chuyển bạch huyết                    D. Hệ tuần hoàn máu
Câu 16 (NB): Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp....(1)...cho các tế bào của cơ thể và loại.....(2)....do các tế bào thải ra khỏi cơ thể. Từ thích hợp điền vào chỗ trống lần lượt là
A. (1) khí Oxi; (2) khí Cacbonic                    
B. (1) khí Cacbonic; (2) khí Oxi
C. (1) khí Oxi; (2) khí Nitơ                             
D. (1) khí Cacbonic; (2) khí Nitơ
Câu 17 (NB): Hoạt động hô hấp của người có sự tham gia tích cực của 
A. cơ lưng và cơ liên sườn.                      
B. cơ ức và cơ hoành.
C. cơ liên sườn và cơ nhị đầu.                 
D. cơ liên sườn và cơ hoành.
Câu 18 (NB): Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí được khuếch tán từ máu vào tế bào là
A. khí nitơ.            
  B. khí cacbônic.             
C. khí ôxi.           
D. khí hiđrô.
Câu 19 (NB): Cơ quan nào dưới đây không thuộc hệ hô hấp?
A. Thanh quản.             
B. Thực quản.          
C. Khí quản.      
D. Phế quản.
Câu 20 (TH): Khi luyện tập hít thở sâu thường xuyên và vừa sức, chúng ta sẽ làm tăng
A. dung tích sống của phổi.                     
B. lượng khí cặn của phổi.
C. khoảng chết trong đường dẫn khí.      
D. lượng khí lưu thông trong hệ hô hấp.
Câu 21 (NB): Trong đường dẫn khí của người, thanh quản là bộ phận nối liền giữa
A. họng và khí quản.                               B. phế quản và mũi.
C. họng và phế quản.                              D. khí quản và phế quản.
Câu 22 (NB): Ở người, một cử động hô hấp được tính bằng
A. hai lần hít vào và một lần thở ra.             
 B. một lần hít vào và một lần thở ra.
C. một lần hít vào hoặc một lần thở ra.        
 D. một lần hít vào và hai lần thở ra.
Câu 23 (NB): Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào?
A. Thanh quản, khí quản, phế quản.                     B. Mũi, họng.
C. Đường dẫn khí và hai lá phổi.                          D. Hai lá phổi.
Câu 24 (VD): Loại khí nào dưới đây có ái lực với hồng cầu rất cao và thường chiếm chỗ ôxi để liên kết với hồng cầu, khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái ngạt, thậm chí tử vong?
A. N2      		B. CO			C. CO2       		D. NO2
Câu 25 (TH): Hiệu quả trao đổi khí có mối liên hệ mật thiết với trạng thái và khả năng hoạt động của hệ cơ quan nào?
A. Hệ tiêu hoá.				B. Hệ sinh dục.
C. Hệ bài tiết.				D. Hệ tuần hoàn.
[bookmark: _GoBack]Câu 26 (NB): Enzim tiêu hóa của dịch vị là
A. pepsin.                
 B. pepsinogen.              
 C. amilaza.                
  D. tripsin.
Câu 27 (VD): Biện pháp nào dưới đây giúp bảo vệ dạ dày?
1. Ăn uống điều độ, đúng giờ.
2. Tránh căng thẳng thần kinh.
3. Không ăn quá chua, quá mặn
4. Uống rượu, bia, chè,...
A. 2, 3, 4.               B. 1, 3, 4.                C. 1, 2, 4.             D. 1, 2, 3.
Câu 28 (NB): Từ trong ra ngoài, các cơ của thành dạ dày sắp xếp theo trật tự như thế nào?
A. Cơ dọc – cơ chéo – cơ vòng.            B. Cơ dọc – cơ vòng – cơ chéo.
C. Cơ chéo – cơ vòng – cơ dọc.            D. Cơ vòng – cơ dọc – cơ chéo.
Câu 29 (TH): Chất nhày trong dịch vị có tác dụng gì?
A. Bảo vệ dạ dày khỏi sự xâm nhập của virut gây hại.
B. Dự trữ nước cho hoạt động co bóp của dạ dày.
C. Chứa một số enzim giúp tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn.
D. Bao phủ bề mặt niêm mạc, ngăn cách niêm mạc với pepsin và HCl.
Câu 30 (TH): Qua quá trình tiêu hoá, loại thức ăn gluxit sẽ được biến đổi thành
A. glucozơ.                    B. mantozơ.             C. axit amin.        D. glixêril.
Câu 31 (TH): Trong thức ăn có các nhóm chất sau:
1. Protei     2. Lipit        3. Vitamin       4. Muối khoáng     5. Gluxit     6. Nước
Có bao nhiêu nhóm chất hầu như không bị biến đổi trong quá trình tiêu hoá thức ăn?
A. 2.                     B. 4.                 C. 3.                  D. 5.
Câu 32 (TH): Enzim amilaza do tuyến nước bọt tiết ra xúc tác cho quá trình biến đổi tinh bột trong thức ăn thành loại đường nào sau đây?
A. Saccarozơ.            B. Glucozơ.           C. Mantozơ.          D. Fructozơ.
Câu 33 (NB): Dịch vị do tuyến vị của dạ dày tiết ra có tác dụng biến đổi loại thức ăn nào sau đây?
A. gluxit.               	B. vitamin.                  C. lipit.          	D. protein.
Câu 34 (NB): Enzim amilaza hoạt động trong điều kiện môi trường nào sau đây?
A. pH = 3; t0 = 370C.			B. pH = 3; t0 = 1000C.
C. pH = 7,2; t0 = 370C.			D. pH = 7,2; t0 = 1000C.
Câu 35 (NB): Tuyến tiêu hoá không nằm trong ống tiêu hoá là
A. tuyến tuỵ.              B. tuyến vị.              C. tuyến ruột.          D. tuyến nước bọt.
Câu 36 (TH): Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng thì sau tiêu hóa ở dạ dày còn lại những chất nào cần được biến đổi tiếp ở ruột non?
A. Gluxit, đường mantozơ, lipit, protein (3-10 axitamin).                 
B. Gluxit, đường glucozơ, lipit, protein (3-10 axitamin).                                    
C. Gluxit, đường glucozơ, protein (3-10 axitamin).                                    
D. Gluxit, đường mantozơ, lipit.
Câu 37 (NB): Vai trò chủ yếu của lưỡi là
A. đảo trộn và tạo lực đẩy viên thức ăn qua thực quản.     
B. tiết nước bọt.          
C. hấp thụ chất dinh dưỡng.
D. hấp thụ nước trong thức ăn.
Câu 38 (NB): Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về cơ chế tiết dịch tiêu hoá của con người?
A. Tuyến nước bọt tiết ra nước bọt khi thức ăn chạm vào lưỡi.
B. Tuyến nước bọt không tiết ra nước bọt khi nghĩ đến thức ăn ngon.
C. Tuyến vị tiết ra dịch vị khi thức ăn chạm vào lưỡi.
D. Tuyến vị tiết ra dịch vị khi thức ăn chạm vào niêm mạc dạ dày.
Câu 39 (TH): Ở người, dịch tuỵ tiết ra từ tuyến tuỵ và dịch mật được tiết ra từ gan chứa trong túi mật cùng được đổ vào
A. thực quản.               B. ruột già.                  C. dạ dày.          D. tá tràng.
Câu 40 (TH): Cho các loại thức ăn sau: Bánh mì, thịt lợn nướng, trứng luộc, cơm trắng, lạc rang, rau muống, sắn hấp, cá chép rán. Có bao nhiêu loại thức ăn được biến đổi hoá học ở trong khoang miệng?
A. 3.                        B. 4.                      C. 5.                            D. 6.

-----HẾT-----

